
Đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 

Ngày : 09/04/2020 

UNIT 9: WHAT’S THE FASTEST ANIMAL IN THE WORLD? 

Lesson 4: Phonics 

Sách student book trang 67 

Bài 3: Học sinh nhìn hình , nối và viết từ 

2. rain    3. Case    4. Tray       5.   Train     6. race 

 

Lesson 5:  Skill times 

Bài 4: Sách student book trang 68 

2. d    3. b     4.  a 

 

Lesson 6: Skill times 

Sách student book trang 69 

Bài 1: Học sinh mở file  youtube  đính kèm theo để làm bài nghe 

2. largest lake    3.  Longest   beach    4. Biggest   island 

Bài 3:  

2. X    3.  √    4.√     5.  X   6. √ 

Bài 4: Đây là câu mẫu của Miss.  

2. I always brush my teeth in the morning and evening. 

3. I sometimes go to the park. 

4. I never play soccer. 



 

Bài tập workbook trang  63 

Lesson 4 

Bài 1: Học sinh hoàn thành các từ bằng   ay, ai, a_e 

2. Monday   3. Race    4.  Train    5.  Tray   6. case 

 

Bài 2: Học sinh điền vào chỗ trống các từ sau đây:  today, play, race, 

train, case, rain 

2. today  3. play     4. rain    5. Train    6 . case    7 . race 

 

Bài 3: Học sinh nhìn hình và khoanh tròn từ đúng 

2. race    3. Train   4. Monday   5. Case   6. Rain  

Bài tập workbook  trang 64  

Lesson 5 

Bài 1: Học sinh nhìn hình và sắp xếp các chữ cái lại thành từ đúng 

2. cave   3. River    3. Island   5. Building  

Bài 2:  

1.   3,143 meters     2.  Largest cave   ./ 8, 9 kilometers /  river 

3. longest river/  live / work    4. Tallest building /  72 floors 

 

 



Bài tập sách workbook trang 66 

Lesson 6  

Bài 1:  2. Always   sometimes   never    3. Sometimes   

 4. Always  sometimes    never       5. Sometimes  

 

Bài 2:  

 2. Rivers    3. Volleyball     4. Saturdays   5.  Make   6. Vacation    

 7. Tomato   8. mall 

 

 

 


